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1 Lý Mỹ Ái N 26/06/1997 Dƣợc sĩ Trƣờng Đại học Nam Cần Thơ CQ 2020 7.23 ĐH Đạt

2 Trần Thị Trƣờng An N 13/07/1981 Kế toán Trƣờng Đại học Thuỷ Sản CQ 2005 2.01 CĐ LT Đạt

3 Nguyễn Trâm Anh N 16/12/1999 Ngôn ngữ Anh Trƣờng Đại học FPT CQ 2021 6.82 ĐH Đạt

4 Lê Chí Bảo 08/12/1996
Kỹ thuật điều khiển và 

tự động hóa
Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2022 8.55 ĐH Đạt

5 Huỳnh Ngọc Chẩn 20/11/1985 Công nghệ thông tin
Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Kỹ Thuật 

TP HCM
CQ 2008 6.22 ĐH Đạt

6 Phan Ngọc Kim Châu N 15/11/2002 A00 7.0 6.8 5.8 19.60 THPT Đạt

7 Quách Vạn Đạt 12/01/2000 Kinh tế Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2022 6.31 ĐH Đạt

8 Lƣơng Chí Dĩnh 03/05/1994 A00 5.3 5.8 6.3 17.40 THPT Đạt

9 Phan Thị Quế Đoan N 18/10/2002 Kế toán
Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng
CQ 2023 8.27 CĐ Đạt

10 Huỳnh Vạn Đồng 27/02/1983 Cơ khí Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2006 7.16 ĐH Đạt
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11 Nguyễn Văn Đức 27/05/1999 Công nghệ thông tin
Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Vĩnh Long
CQ 2022 2.48 ĐH Đạt

12 Nguyễn Quốc Duy 15/12/2002 A00 6.2 5.6 6.3 18.10 THPT Đạt

13 Nguyễn Thị Ngọc Giàu N 12/02/1991 Tài chính ngân hàng Trƣờng Đại học Cửu Long CQ 2013 6.89 CĐ LT Đạt

14 Hồ Đức Hải 07/12/1987 Kế toán DN sản xuất
Trƣờng Trung học Kinh tế Kỹ thuật 

Bình Định
CQ 2008 6.30 TC LT Đạt

15 Phạm Thị Thu Hiệp N 20/04/2000 Kế toán doanh nghiệp
Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Bình 

Thuận
CQ 2021 8.59 CĐ LT Đạt

16 Phạm Hoàng Huân 05/06/2003 D01 7.3 7.3 6.6 21.20 THPT Đạt

17 Huỳnh Nhật Thanh Huy 29/09/2000 A00 7.6 8.5 9.1 25.20 THPT Đạt

18 Nguyễn Thị Mộng Huyền N 11/10/1993 Tài chính ngân hàng Trƣờng Đại học Tôn Đức Thắng CQ 2014 6.87 CĐ LT Đạt

19 Trần Thị Ngọc Huyền N 11/03/1990 Kế toán doanh nghiệp
Trƣờng Cao đẳng Nghề Công nghệ 

và Nông Lâm Nam Bộ
KCQ 2015 7.70 CĐ LT Đạt

20 Trần Kim Lài N 18/01/1994 Bảo vệ thực vật Trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM CQ 2016 2.88 ĐH Đạt

21 Trƣơng Kiều Lam N 13/01/2000 Kế toán doanh nghiệp
Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Bình 

Thuận
CQ 2021 7.67 CĐ LT Đạt

22 Quách Quốc Ngọc Lợi 04/11/2002 Kế toán
Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng
CQ 2023 7.19 CĐ Đạt

23 Lê Thị Ngọc Mai N 30/08/2001
Kinh doanh thƣơng 

mại

Trƣờng Đại học Tài Chính - 

Marketing
CQ 2023 3.22 CĐ Đạt

24 Lê Thị Trúc Mai N 18/09/1999 D01 8.7 8.0 8.1 24.8 THPT Đạt

25 Lục Thị Mƣời N 17/02/1988 Kinh tế Trƣờng Đại học Lạc Hồng CQ 2010 6.47 TC LT Đạt

26 Lê Hoàng Nam 19/05/1988 Luật
Trƣờng Đại học Khoa học, Đại học 

Huế
VLVH 2013 6.59 ĐH Đạt



27 Mai Thị Nga N 17/08/1995 Công nghệ thực phẩm Trƣờng Đại học Vinh CQ 2018 8.17 ĐH Đạt

28 Nguyễn Thị Quỳnh Nga N 15/12/1988 Kế toán
Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ Thuật 

Công nghiệp
CQ 2011 6.93 CĐ LT Đạt

29 Phạm Ngọc Ngân N 07/08/2002 Kế toán
Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng
CQ 2023 3.49 CĐ LT Đạt

30 Trần Thị Thanh Nghi N 14/04/1988
Kế toán hành chính sự 

nghiệp

Trƣờng Trung học Kinh Tế - Kỹ 

Thuật Bạc Liêu
CQ 2008 6.20 TC LT Đạt

31 Trần Khánh Ngọc N 03/01/1996 Kế toán
Trƣờng Cao đẳng Công Nghệ Thủ 

Đức
CQ 2018 7.29 CĐ LT Đạt

32 Lê Mỹ Nhân N 20/12/1991 Sƣ phạm vật lý Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2013 9.05 ĐH Đạt

33 Trần Thảo Nhi N 06/08/2003 A00 6.4 7.6 7.6 21.60 THPT Đạt

34 Nguyễn Văn Tƣ Nhỏ 08/03/1985 Tài chính ngân hàng
Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Tài chính 

Vĩnh Long
CQ 2005 6.70 CĐ LT Đạt

35 Nguyễn Thị Kim Nhung N 12/10/1991 Kế toán doanh nghiệp
Trƣờng Cao đẳng Nghề Công Nghệ 

và Nông Lâm Nam Bộ
KCQ 2015 8.30 CĐ LT Đạt

36 Trần Thị Hồng Nhung N 19/09/1995 Công nghệ thực phẩm Trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM CQ 2017 7.38 ĐH Đạt

37 Nguyễn Lƣu Phong 02/05/1989 A00 5.2 4.7 3.4 13.30 THPT Đạt

38 Nguyễn Hoàng Nhật Phƣơng N 17/08/1992 Dƣợc học Trƣờng Đại học Y Dƣợc Cần Thơ CQ 2013 7.10 TC Đạt

39 Trần Thị Cẩm Phƣớng N 25/12/1995 Tin học ứng dụng
Trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật 

Cà Mau
CQ 2017 7,50 TC

40 Trần Thị Thu Quyên N 24/03/1997 Quản lý công nghiệp Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2019 6.54 ĐH Đạt

41 Đoàn Thị Thanh Tâm N 19/03/1993 A00 8.0 7.4 6.7 22.10 THPT Đạt

42 Trần Văn Tâm 17/06/1991 Quản trị kinh doanh
Trƣờng Đại học Công Nghiệp TP 

HCM
CQ 2014 7.60 ĐH Đạt



43 Nguyễn Hoàng Tân 23/06/1993
Kế toán hành chính sự 

nghiệp
Trƣờng Cao đẳng Cần Thơ CQ 2014 6.60 TC LT Đạt

44 Đặng Trí Thanh 16/05/1996 Kế toán
Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Đồng 

Tháp
CQ 2017 2.53 CĐ LT Đạt

45 Xà Gia Thịnh 10/01/1996
Tiếng Việt và Văn hóa 

Việt Nam
Trƣờng Đại học Bạc Liêu CQ 2018 6.50 ĐH Đạt

46 Trần Thị Lệ Thủy N 04/06/1994 Kế toán
Trƣờng Cao đẳng BC Công Nghệ và 

Quản Trị Doanh Nghiệp
CQ 2015 6.98 CĐ LT Đạt

47 Huỳnh Ngọc Thủy Tiên N 07/03/1993 Kế toán
Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Tài chính 

Vĩnh Long
CQ 2014 2.91 CĐ LT Đạt

48 Nguyễn Thị Ngọc Tiên N 12/08/1991 Kế Toán Trƣờng Đại học Tiền Giang CQ 2012 7.36 CĐ LT Đạt

49 Trần Thùy Tiên N 25/09/1985 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ TX 2017 2.78 ĐH Đạt

50 Tống Danh Toàn 16/02/1994 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Mở TP HCM TX 2016 6.29 ĐH Đạt

51 Lê Thanh Trà N 14/03/1990
Quản trị kinh doanh 

Du lịch và Dịch vụ

Trƣờng Đại học Kinh Tế, Đại học Đà 

Nẵng
CQ 2012 2.71 ĐH Đạt

52 Lê Thị Kim Trâm N 25/08/1997 Kế toán doanh nghiệp Trƣờng Cao đẳng Du Lịch Nha Trang KCQ 2019 8.20 CĐ LT Đạt

53 Huỳnh Trân Trân N 29/05/2000 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Tôn Đức Thắng CQ 2022 7.81 ĐH Đạt

54 Phạm Nguyễn Huyền Trân N 25/11/1991 Luật Đại học Huế VLVH 2014 6.90 ĐH Đạt

55 Bùi Thị Thùy Trang N 15/11/1992 Kế toán Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại CQ 2014 7.40 TC LT Đạt

56 Phạm Minh Triết 09/06/1982 D01 4.9 6.3 4.4 15.60 THPT Đạt

57 Phạm Ngọc Trúc N 20/12/2001 Hƣớng dẫn du lịch
Trƣờng Trung cấp Việt Hàn - Phú 

Quốc
CQ 2022 7.70 TC Đạt

58 Lê Văn Truyền 03/07/1989 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Tiền Giang CQ 2011 3.38 ĐH Đạt



59 Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú N 27/05/1993 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Cần Thơ VLVH 2017 6.66 ĐH Đạt

60 Nguyễn Văn Tuấn 15/03/1997
Quản trị mạng máy 

tính
Trƣờng Cao đẳng Nghề An Giang KCQ 2019 6.20 CĐ Đạt

61 Trần Huỳnh Phạm Uyên N 14/07/2002 A00 9.2 9.7 8.7 27.60 THPT Đạt

62 Lê Thị Thu Vân N 28/10/1998 D01 6.5 6.0 5.6 18.10 THPT Đạt

63 Trần Thị Cẩm Vân N 21/04/1990 Công nghệ thông tin Trƣờng Đại học Cần Thơ VLVH 2016 2.61 ĐH Đạt

64 Tăng Thƣợng Võ 16/01/1995 Công nghệ Ôtô Trƣờng Cao đẳng Nghề Kiên Giang KCQ 2018 7.50 CĐ Đạt

65 Trần Thị Kim Vy N 20/07/1999 Quản trị khách sạn Trƣờng Cao đẳng Du Lịch Nha Trang CQ 2020 7.94 CĐ LT Đạt

66 Châu Thị Ái Xuân N 04/10/1996
Quản lý tài nguyên và 

môi trƣờng
Trƣờng Đại học Nguyễn Tất Thành CQ 2020 6.52 ĐH Đạt

67 Bùi Kim Xuyến N 19/08/1997 Sƣ Phạm Tiếng anh Trƣờng Đại học Bạc Liêu CQ 2019 6.22 CĐ Đạt

68 Mai Nhƣ Ý N 12/03/1988 Tài chính ngân hàng
Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Tài chính 

Vĩnh Long
CQ 2009 6.39 CĐ LT Đạt

69 Phạm Thị Nhƣ Ý N 15/08/1991 Bảo hiểm Trƣờng Đại học Lao động - Xã Hội CQ 2014 7.33 ĐH Đạt

Tổng cộng: 69 thí sinh
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